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Câu kệ đầu tiên của phẩm Song Yếu Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: “Ý dẫn đầu
các pháp, ý làm chủ, ý tạo”. Toàn bộ đời sống cá nhân và xã hội đều ít nhiều
phản ánh chất lượng của những gì đang diễn ra trong tâm.

Từ tư tưởng của Thiền sư Thường Chiếu đến con đường chuyển hóa tâm thức
trong duy biểu học.

Trong lịch sử tư tưởng Phật giáo, tâm thức luôn là đối tượng khảo sát chính yếu.
Nếu các truyền thống triết học phương Tây thường đặt trọng tâm vào vấn đề
bản thể hay nhận thức luận, thì Phật giáo từ rất sớm đã tập trung vào câu hỏi
căn bản hơn: điều gì đang vận hành phía sau mọi khổ đau của con người? Câu
trả lời của đức Phật không nằm ở một quyền lực siêu việt, cũng không nằm ở số
phận hay định mệnh, mà nằm ngay nơi tâm thức.

Câu kệ đầu tiên của phẩm Song Yếu Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: “Ý dẫn đầu
các pháp, ý làm chủ, ý tạo”. Toàn bộ đời sống cá nhân và xã hội đều ít nhiều
phản ánh chất lượng của những gì đang diễn ra trong tâm.

Hình chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet
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Từ nền tảng ấy, Thiền học Đông Á phát triển một phương pháp tiếp cận đặc thù,
không nhằm xây dựng những hệ thống lý thuyết đồ sộ mà hướng người hành
giả trực tiếp quay về quan sát tâm mình. Trong dòng chảy ấy, Thiền sư Thường
Chiếu đã để lại một nhận định có giá trị đặc biệt sâu sắc: “Rõ tâm tình mà tu
đạo thì ít sức mà dễ thành, bằng chẳng rõ tâm mà tu đạo thì uổng công vô ích”.

Xét dưới góc độ tâm học Phật giáo, phát biểu này chứa đựng một luận điểm
quan trọng: hiệu quả tu tập không phụ thuộc vào cường độ của nỗ lực mà phụ
thuộc vào mức độ hiểu biết đối với đối tượng cần chuyển hóa. Đối tượng ấy
không phải thế giới bên ngoài mà là tâm thức của chính mình.

Nhận định này phản ánh tinh thần chung của Thiền tông. Theo Thiền học, vô
minh không phải là sự thiếu hiểu biết về thế giới mà là sự không nhận biết được
bản chất và cơ chế vận hành của tâm. Chúng ta thường có khả năng quan sát
người khác rất rõ nhưng lại hiếm khi quan sát chính mình. Những cảm xúc như
giận dữ, sợ hãi, ganh tỵ hay tham muốn thường xuất hiện và chi phối hành vi
trước khi chúng được nhận diện. Hầu hết đời sống tâm lý vì vậy diễn ra trong
tình trạng bị dẫn dắt bởi những tập khí vô thức.

Chính tại điểm này, Duy thức học cung cấp một nền tảng lý luận giúp giải thích
sâu hơn sự nhận định của thiền sư Thường Chiếu. Theo truyền thống Duy thức
học thì tâm thức không phải là thực thể đơn nhất mà là một dòng tương tức
gồm nhiều tầng hoạt động khác nhau. Nền tảng sâu xa nhất của dòng tâm thức
ấy là A-lại-da thức (Ālayavijñāna), thường được dịch là tàng thức hay thức chứa
đựng. Tàng thức lưu giữ toàn bộ chủng tử được tích lũy từ kinh nghiệm, hành vi
và nhận thức của cá nhân trong suốt tiến trình hiện hữu.

Dựa trên nền tảng ấy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã diễn đạt Duy thức học
bằng ngôn ngữ gần gũi hơn dưới tên gọi Duy biểu học. Trong bài tụng đầu tiên
của Năm mươi bài tụng Duy biểu:

“Tâm là đất gieo hạt
Mọi hạt giống chứa đầy
Tâm địa cũng chính là

Toàn thể hạt giống ấy”.

Bài tụng này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cho thấy tâm không phải là
một chủ thể tách biệt đang sở hữu các hạt giống tâm lý. Chính các hạt giống ấy
làm nên nội dung của tâm thức. Nói cách khác, cái mà chúng ta gọi là “con
người” thực chất là một cấu trúc động được hình thành bởi vô số chủng tử của
nhận thức, cảm xúc, ký ức và tập khí.
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Từ góc độ này, nhận định của thiền sư Thường Chiếu trở nên sáng tỏ hơn. “Biết
tâm” không chỉ là biết những suy nghĩ đang diễn ra trong ý thức hiện tại mà còn
là hiểu được những hạt giống đang âm thầm chi phối đời sống từ tầng sâu của
tàng thức. Một người có thể nghĩ rằng mình là người nóng nảy, bi quan hoặc ích
kỷ, nhưng dưới cái nhìn của Duy biểu học, đó không phải là bản chất cố định mà
chỉ là sự biểu hiện thường xuyên của một số chủng tử đã được huân tập lâu
ngày. Chính vì vậy, không có một định mệnh tâm lý bất biến nào. Điều có thể
được huân tập thì cũng có thể được chuyển hóa.

Hình chỉ tính minh họa. Nguồn: Internet

Quan điểm này được diễn tả rõ hơn trong bài tụng:

“Giá trị một đời người
Tùy thuộc vào phẩm chất
Mọi hạt giống đang nằm

Trong chiều sâu tâm thức”.
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Ở đây, Duy biểu học đặt nền tảng của đời sống đạo đức và tâm linh trên cấu
trúc nội tại của tâm thức. Chất lượng của một đời người không được quyết định
bởi địa vị xã hội, tri thức hay thành tựu vật chất, mà bởi phẩm chất của những
hạt giống đang được nuôi dưỡng trong chiều sâu tâm hồn. Điều này mở ra viễn
tượng quan trọng cho việc tu tập: chuyển hóa không phải là thay đổi bản chất
con người mà là thay đổi cách thức tưới tẩm và nuôi dưỡng các chủng tử.

Tuy nhiên, sự chuyển hóa ấy không thể xảy ra nếu thiếu năng lượng chính
niệm. Trong truyền thống Phật giáo, chính niệm không chỉ là khả năng ghi nhận
đối tượng mà là năng lượng tỉnh thức có khả năng soi sáng tiến trình vận hành
của tâm thức. Khi chánh niệm có mặt, những tâm hành vốn hoạt động trong vô
thức bắt đầu được nhận diện. Hành giả không còn hoàn toàn đồng nhất với cảm
xúc của mình mà có khả năng quan sát chúng như những hiện tượng đang sinh
khởi và hoại diệt.

Đây là điểm gặp gỡ giữa Thiền học và Duy biểu học. Thiền học gọi đó là phản
quan tự kỷ; Duy biểu học gọi đó là sự nhận diện hiện hành của các chủng tử. Dù
cách diễn đạt khác nhau, cả hai đều khẳng định rằng sự nhận biết là điều kiện
đầu tiên của chuyển hóa. Không thể chuyển hóa một điều mà ta chưa thấy.
Không thể giải thoát khỏi một tập khí mà ta chưa nhận diện.

Trong bài tụng về mối quan hệ giữa chủng tử và hiện hành, Thiền sư Nhất Hạnh
viết:

“Hạt giống sinh hạt giống
Hạt giống sinh hiện hành
Hiện hành sinh hiện hành
Hiện hành sinh hạt giống”.

Bài tụng này có thể xem như một công thức cô đọng của toàn bộ tâm lý học
Phật giáo. Mỗi ý nghĩ, lời nói hay hành động đều vừa là kết quả của những
chủng tử đã có, vừa là nguyên nhân tạo nên những chủng tử mới. Mỗi lần sân
hận được biểu hiện, hạt giống sân hận được tưới tẩm thêm. Mỗi lần lòng từ bi
được thực tập, hạt giống từ bi được nuôi lớn. Vì vậy, tu tập không phải là cuộc
chiến nhằm tiêu diệt những tâm hành bất thiện mà là quá trình tái cấu trúc nền
tảng đời sống tâm thức thông qua sự chuyển đổi môi trường huân tập.

Dưới ánh sáng của Duy thức học, tiến trình này chính là sự chuyển y (āśraya-
parāvṛtti), tức sự chuyển đổi tận gốc nền tảng của tâm thức. Đây là mục tiêu tối
hậu của con đường Bồ-tát đạo. Điều đáng chú ý là mặc dù Thiền sư Thường
Chiếu không sử dụng thuật ngữ chuyển y, nhưng nội dung trong lời dạy của
Ngài hàm chứa chính tinh thần ấy. Người hiểu rõ tâm mình sẽ biết nơi nào cần
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chuyển hóa, biết nguồn gốc của khổ đau nằm ở đâu và biết phải tác động vào
tầng sâu nào của tâm thức. Nhờ vậy, công phu tu tập trở nên “ít sức mà dễ
thành”. Trái lại, nếu chỉ đối trị các biểu hiện bên ngoài mà không nhận diện căn
nguyên trong tâm, mọi nỗ lực đều dễ rơi vào tình trạng “uổng công vô ích”.

Ở cấp độ thực tiễn, giá trị của tư tưởng này đặc biệt rõ nét trong bối cảnh hiện
đại. Con người ngày nay có xu hướng tìm kiếm nguyên nhân của khổ đau ở
hoàn cảnh xã hội, áp lực công việc hay những biến động bên ngoài. Mặc dù các
yếu tố ấy có ảnh hưởng nhất định, nhưng tâm lý học Phật giáo cho rằng phản
ứng của tâm thức đối với hoàn cảnh mới là yếu tố quyết định. Hai người có thể
sống trong cùng một điều kiện nhưng trải nghiệm khổ đau rất khác nhau vì chất
liệu tâm thức của họ khác nhau. Điều đó cho thấy tự do nội tâm không phải là
sản phẩm của hoàn cảnh mà là kết quả của sự chuyển hóa tâm thức.

Từ đây có thể thấy rằng nhận định của Thiền sư Thường Chiếu không chỉ là một
chỉ dẫn dành cho người tu hành trong thiền môn mà còn là nguyên lý phổ quát
của đời sống tỉnh thức. Hiểu rõ tâm mình là hiểu được nguồn gốc của hạnh phúc
cũng như khổ đau, hiểu được cơ chế hình thành nhân cách, hiểu được khả năng
chuyển hóa và cuối cùng hiểu được con đường dẫn tới giải thoát. Trong ý nghĩa
ấy, nhận định của thiền sư Thường Chiếu và Duy biểu học của Thiền sư Thích
Nhất Hạnh gặp nhau ở điểm căn bản: giải thoát không bắt đầu bằng việc thay
đổi thế giới mà bắt đầu bằng việc nhận diện và chuyển hóa chính tâm thức
đang kiến tạo nên thế giới ấy.

Tác giả: Sư cô Lộc Nghiêm
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